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Câu 81:  Bài 5- TH 

Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền giám sát hoạt động khiếu nại, tố cáo là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. xã hội.

Câu 82: Bài 6- NB

Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đe dọa giết người là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. nhân phẩm, danh dự của công dân.
B. tính mạng và sức khỏe của công dân.
C. bảo hộ về thân thể của công dân.
D. bảo đảm an toàn tự do ngôn luận.

Câu 83: Bài 4- NB
 Trong quan hệ nhân thân, quyền bình đẳng giữa vợ và chồng không thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Cùng nhau lựa chọn nơi cư trú.
B. Tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng.
C. Tôn trọng quyền thừa kế riêng.
D. Tạo điều kiện để cùng nhau phát triển.
Câu 84: Bài 9- NB

 Một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội được thể hiện ở việc làm nào sau đây của Nhà nước?


A. Xuất, nhập khẩu mọi loại hàng hóa.

B. San bằng mọi nguồn lợi nhuận.


C. Chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.
            D. Xoá đói giảm nghèo
Câu 85: Bài 1- TH- Lớp 11
 Quá trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với

A. lực lượng sản xuất.
B. đối tượng sản xuất.

C. quan hệ sản xuất.
D. tư liệu sản xuất.
Câu 86: Bài 7- NB

Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền

A. bầu cử và ứng cử.
B. tự do ngôn luận,

C. độc lập phán quyết.
D. khiếu nại và tố cáo.

Câu 87: Bài 4- NB

Trong giao dịch dân sự, nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể là nguyễn tắc cơ bản khi tham gia

A. bầu cử, ứng cử.
B. đăng ký kết hôn.
C. ký kết hợp đồng lao động.
D. đăng ký hồ sơ kinh doanh.
Câu 88: Bài 7- NB

Theo quy định của pháp luật, việc thực hiện tốt quy chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra chính là đảm bảo quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cơ sở
B. lãnh thổ
C. cả nước .
D. quốc gia.

Câu 89: Bài 4- TH
Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi kinh doanh buôn bán những nghành nghề mà pháp luật cấm là vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Lựa chọn hình thức kinh doanh.
B. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp.
C. Tự chủ đăng ký kinh doanh.
D. Mở rộng ngành nghề kinh doanh.
Câu 90: Bài 6- NB

Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có
A. hoạt động tôn giáo.
B. tranh chấp tài sản.
C. người lạ tạm trú.
D. tội phạm lẩn trốn.
Câu 91: Bài 2- NB- Lớp 11

Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất.
B. Phương tiện cất trữ.
C. Thừa nhận giá trị hàng hóa.
D. Kích thích tiêu dùng.

Câu 92: Bài 2- NB

Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ quy chế
B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 93: Bài 1- NB

Để quản lý xã hội, nhà nước ban hành những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung,

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 94: Bài 1- NB

Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. tố cáo.
B. tranh tụng.
C. kháng nghị.
D. khiếu nại.
Câu 95: Bài 2- NB

Khi xác định một hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào dấu hiệu cơ bản nào dưới đây?

A. Là người có nhân thân tốt.
B. Người bị hại có đơn tố cáo.

C. Người vi phạm phải có lỗi.
D. Người làm chứng có đơn trình báo.

Câu 96: Bài 8- NB
 Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại.
B. những cách thức thống nhất.

C. nhiều hình thức khác nhau.
D. những sở thích của mình.

Câu 97: Bài 3- TH

 Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có thể học bất cử ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện quyền bình đẳng của công dân trong việc hưởng
A. phúc lợi.
B. nghĩa vụ.
C. trách nhiệm.
D. quyền.
Câu 98: Bài 8- NB

Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là nội dung quyền được

A. học tập.
B. sáng tạo.
C. phát triển.
D. bảo vệ.

Câu 99: Bài 2- NB

Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là vi phạm

A. dân sự
B. hành chính.
C. lao động.
D. kỉ luật.
Câu 100: Bài 6- TH

Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, việc kiểm soát điện thoại, điện tín của công dân chỉ được tiến hành bởi
A. người có thẩm quyền.
B. lực lượng bưu chính.

C. đại biểu Quốc hội.
D. phóng viên báo chí.

Câu 101: Bài 3- NB- Lớp 11

Theo quy luật giá trị, việc trao đổi hàng hóa trên thị trường được thực hiện theo

A. nguyên tắc ngang giá.
B. nguyên tắc thời gian lao động cá biệt.

C. nguyên tắc cá biệt.
D. nguyên tắc thời gian lao động xã hội.
Câu 102: Bài 2- TH

 Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi nào sau đây là chưa tuân thủ pháp luật?

A. Từ chối lưu hành, sử dụng tiền giả.
B. Chia sẻ nội dung phiếu bầu.

C. Chia sẻ công khai lệnh truy nã.
D. Từ chối sàng lọc giới tính thai nhi.

Câu 103: Bài 6- NB

Theo quy định của pháp luật, chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh

A. bắt người trong trường hợp quả tang .
B. bắt người trong trường hợp khẩn cấp .
C. bắt người đang trộm cướp tài sản .
D. bắt người đang là nhân chứng vụ án .

Câu 104:Bài 2- TH

 Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây không phải chịu trách nhiệm dân sự ?

A. Mua chịu hàng hóa rồi không trả.
B. Mua bán người qua biên giới.
C. Hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn.
D. Hủy hoại tài sản của người khác.

Câu 105: Bài 8- TH

Công dân vi phạm quyền sáng tạo khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối ứng dụng công nghệ.
B. Né tránh phê bình nghệ thuật.

C. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
D. Phản biện công trình khoa học.

Câu 106: Bài 7- TH

Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở không thể hiện ở việc thảo luận đóng góp ý kiến khi

A. góp ý sửa đổi Hiến pháp.
B. thảo luận vụ việc tiêu cực.

C. xây dựng hương ước, quy ước.
D. góp ý đề án định canh, định cư.

Câu 107: Bài 5- TH

Theo quy định của pháp luật, nội dung hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục không thể hiện ở việc các dân tộc nếu có đủ điều kiện đều được

A. lựa chọn hình thức học tập.
B. bồi dưỡng để nâng cao trình độ .

C. lựa chọn loại hình doanh nghiệp.
D. lựa chọn loại hình trường lớp.

Câu 108: Bài 5- TH- Lớp 11
Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì lượng cung hàng hóa

A. tăng.
B. giữ nguyên.
C. giảm.
D. ổn định.

Câu 109: Bài 7- TH

Công dân không sử dụng quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?

A. Nhận quyết định buộc thôi việc trái luật
B. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng.

C. Bị hạ bậc lương không lí do.
D. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.
Câu 110: Bài 6- TH
Khi thực hiện tự quyền do ngôn luận, công dân không được sử dụng hình thức nào dưới đây?

A. Bày tỏ ý kiến trong cuộc họp.
B. Viết bài đăng báo bày tỏ quan điểm.

C. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội.
D. Công khai thông tin người bệnh.
Câu 111: Bài 7- VD

Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thấy anh A đang cùng chị C trao đổi về lý lịch các ứng cử viên nhưng không giữ trật tự nên ông X phụ trách tổ bầu cử đã đến nơi nhắc nhở hai người. Vô tình thấy anh A và chị C bỏ phiếu bầu giống nhau nên đã yêu cầu anh B thành viên tổ bầu cử hướng dẫn hai người bỏ phiếu lại nhưng bị anh B phản đối. Sau đó anh A đã bỏ phiếu của mình và chị C vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?

A. Ông X.

B. Ông X và anh B.


C. Ông X, anh A và chị C
D. Anh A và chị C.

Câu 112: Bài 6- VD

Bắt quả tang anh M khai thác cát trái phép, anh B là cán bộ chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật. Do bị anh M quyết liệt chống đối nên anh B đã đánh anh M bị thương nhẹ. Để trả thù, ông T bố anh M thuê anh K bắt cóc cháu N con gái anh B, sau đó nhắn tin gây sức ép để anh B trả lại tang vật, lo sợ con mình nguy hiểm đến tính mạng, lợi dụng lúc ông T đi vắng, anh B đã cùng anh L công an viên bí mật phá cửa giải thoát cháu N. Sau đó anh B công khai trên loa phường hành vi khai thác tài nguyên trái phép của anh M và ông T khiến ông T rất xấu hổ với hàng xóm. Anh B không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 113: Bài 7- VDC

Chi cục kiểm lâm X có ông B là chi cục trưởng, anh A chi cục phó, anh M là nhân viên. Mặc dù đã cung cấp đầy đủ bằng chứng ngoại phạm nhưng anh Q vẫn bị ông B và anh A bắt giam vì nghi ngờ anh tham gia đường dây vận chuyển trái phép gỗ quý. Trong thời gian bị tạm giam, vô tình biết được ông B chỉ đạo anh A làm giả hồ sơ để hợp lý hóa nguồn gỗ lậu thu được nhằm thu lợi trái phép. Nên anh Q đã gây sức ép yêu cầu anh M thả mình nếu không sẽ tố cáo, nhưng không được anh M chấp nhận. Khi đang trông giữ anh Q, anh M nhận được tin con nhập viện cấp cứu nên đã khóa trái cửa phòng giam anh Q sau đó vào viện. Ngày hôm sau, khi chị H một người dân vào rừng hái lá thuốc, sau khi trao đổi và được anh Q đã cung cấp bằng chứng việc anh M phạm tội cũng như đề nghị chị H giải thoát cho mình nên được chị H đồng ý. Phát hiện anh Q bỏ trốn là do chị H giúp đỡ, anh M đã báo cáo sự việc với ông B, cho rằng anh M cố ý cấu kết với anh Q, ông B đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lượng đối với anh M, còn anh A lập biên bản và ký quyết định xử phạt chị H về hành vi phá hoại rừng. Những ai dưới đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Ông B và anh A.
B. Anh Q, anh A và anh M.

C. Anh Q và chị H.
D. Ông B, anh A và anh M.

Câu 114: Bài 4- VDC

Sau khi sinh con được sáu tháng, chị K phát hiện chồng mình là anh B đã tự ý sử dụng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, chị K đã bí mật bán mảnh đất mà bố mẹ chị tặng trước khi kết hôn. Sau khi chuyển 100 triệu đồng cho anh B, chị K gửi toàn bộ số tiền còn lại từ việc bán nhà cho ông H bố đẻ cất giữ rồi xin vào làm việc tại công ty Z. Do phải thường xuyên tăng ca, chị K gửi con cho bà L mẹ chồng chăm sóc khiến bà rất bực tức và thường xuyên cáu gắt với con dâu. Thấy vợ có số tiền lớn đưa mình, anh B nghi ngờ chị K ngoại tình nên đã đến gặp ông H để nói chuyện sẽ ly hôn với chị K khiến ông H rất tức giận. Do thiếu kiềm chế, anh E em trai chị K đã xông vào đánh anh B, chứng kiến cảnh đó, chị P vợ anh E đã dùng điện thoại quay lại rồi phát lên mạng khiến uy tín của anh B bị ảnh hưởng. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Chị K, anh B và anh E.
B. Anh B, bà L và chị K.

C. Anh B, anh E và chị P.
D. Anh B, anh E và bà L.

Câu 115: Bài 2- VDC

Anh M thỏa thuận với anh K về việc chuyên chở vật liệu cho công trình xây dựng mà anh là chủ thầu. Do đến hạn đăng kiểm, anh K đã trao đổi và được anh M đồng ý tạm dừng ba ngày để đưa xe đi đăng kiểm. Quá thời gian trên nhiều ngày, bị anh M liên tục gọi điện dọa sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng kiểm, anh K liên hệ và được anh P nhân viên một trung tâm đăng kiểm giúp đỡ. Sau khi nhận của anh K năm triệu đồng, anh P đã cấp cho anh K một tem đăng kiểm giả để sử dụng. Dù biết là không đúng nhưng lo sợ bị anh M hủy hợp đồng nên anh K đành chấp nhận. Anh K đồng thời phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?

A. Hình sự và hành chính.
B. Hình sự và dân sự.

C. Hành chính và dân sự.
D. Hành chính và kỷ luật.

Câu 116: Bài 2- VD

Bà M làm giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, anh B là thủ quỹ, anh K là nhân viên cùng làm việc tại một chi nhánh phân phối xăng dầu X. Bà M chỉ đạo anh B và anh K tiến hành pha chế xăng dầu giả với xăng dầu thật để phân phối đến nhiều đại lý và thu lợi nhiều tỷ đồng. Phát hiện anh K được bà M chia số tiền lãi lớn trong khi mình không nhận được đúng số tiền đã thỏa thuận, anh B đã xúi giục vợ là chị C làm đơn tố cáo sự việc trên cho ông V là lãnh đạo cơ quan chức năng. Sau khi cho bà M biết chị C là  người tố cáo bà, ông V đã hủy đơn của chị C. Thấy anh B liên tục bị bà M gây khó khăn trong công việc, chị C đã tư vấn các đại lí mua xăng giả ở trên yêu cầu bà M phải bồi thường. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?

A. Bà M, anh B và ông V.
B. Bà M, anh B và anh K.
C. Bà M, chị C và anh K.
D. Bà M, chị C và anh B

Câu 117: Bài 5-  VD
Sau khi tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển trở về địa phương, chị Q một thanh niên người dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi để phát triển công ty của gia đình tại thành phố nơi chị đã sinh ra. Khi trình bày chương trình hành động của đại biểu tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã, chị đã mạnh dạn giới thiệu những kết quả từ mô hình ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu và quảng bá các lễ hội truyền thống của bà con dân tộc mình nhằm thu hút khách du lịch. Chị Q được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực nào dưới đây

A. Chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.
B. Chính trị, kinh doanh, văn hóa và giáo dục
C. Chính trị, du lịch, văn hóa và giáo dục
D. Chính trị, lao động, văn hóa và giáo dục
Câu 118: Bài 8- VD
 Chính quyền địa phương X thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người dân trong việc đấu tranh, phòng và chống tội mạng, cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện Luật an ninh mạng. Chính quyền địa phương X đã tạo điều kiện để công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
A. Được cung cấp thông tin.
B. Đẩy lùi mọi bệnh tật hiểm nghèo.

C. Bảo mật nguồn dữ liệu.
D. Chủ động đầu cơ nhu yếu phẩm.

Câu 119: Bài 1- VD

Trên địa bàn X có anh P và anh K cùng kinh doanh thuốc tân dược. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh, sau khi có bằng chứng, anh K làm đơn tố cáo anh P thường xuyên bán thêm thực phẩm chức năng ngoài danh mục được cấp phép tới cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, ông H trưởng đoàn thanh tra liên ngành khi tiến hành kiểm tra đã kết luận nội dung đơn tố cáo là đúng nên đã lập biên bản xử phạt anh P. Việc làm của ông H thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính áp đặt cưỡng chế.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 120: Bài 6- VDC

Trong một lần đi dự hội nghị khách hàng, chị Q em gái của anh K tình cờ bắt gặp chị T vợ anh K đang dự tiệc thân mật cùng anh X đồng nghiệp tại một khách sạn, liền chụp ảnh và gửi vào nhóm của gia đình. Từng nghi ngờ con dâu ngoại tình, bà B mẹ anh K đã cùng các con là anh V, anh L tới khách sạn để bắt quả tang. Do anh X cố gắng giải thích nên bị anh V và bà B dùng hung khí đánh trọng thương, còn anh L dùng kéo cắt tóc chị T đồng thời phát lên mạng xã hội. Sau đó, anh V và anh L ép anh X phải đi theo mình về nhà bà B giam tại nhà kho và yêu cầu anh X bảo người nhà mang 50 triệu đồng đến chuộc rồi mới thả. Anh P là anh trai anh X biết chuyện đã đón đường bắt cóc con anh L giam tại nhà mình rồi gây sức ép để anh L phải thả anh X, vì bị uy hiếp, cháu bé hoảng sợ dẫn đến ngất xỉu phải nhập bệnh viện cấp cứu. Những ai dưới đây không phải là đối tượng vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe?

A. Anh V, anh L và anh P.
B. Bà B, chị Q, anh X và chị T.
C. Bà B, anh X, chị T.
D. Anh V, anh L, anh X và chị T.
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	Chính trị
	tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã

	
	kinh tế
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	giáo dục
	Sau khi tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển trở về địa phương

	Câu 118:
	A. Được cung cấp thông tin.
	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ngân cao ý thức người dân trong việc đấu tranh, phòng và chống tội mạng, cũng như tầm quan trọng của việc thực hiện Luật an ninh mạng – những việc này nhằm cung cấp thông tin cho người dân

	Câu 119:
	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
	ông H trưởng đoàn thanh tra liên ngành khi tiến hành kiểm tra đã kết luận nội dung đơn tố cáo là đúng nên đã lập biên bản xử phạt anh P

	
	
	Thể hiện tính cưỡng chế của nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật

	Câu 120:
	Giải thích câu hỏi
	Không phải là đối tượng vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe

	
	
	Không vi phạm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe

	
	Anh V, anh L và anh P.
Vi phạm 2 quyền
	Bị anh V và bà B dùng hung khí đánh trọng thương, còn anh L dùng kéo cắt tóc chị T đồng thời phát lên mạng xã hội – hành vi này vi phạm về tính mạng sức khỏe

	
	
	Anh V và anh L ép anh X phải đi theo mình về nhà bà B giam – vi phạm thân thể

	
	
	Anh P: Anh P là anh trai anh X biết chuyện đã đón đường bắt cóc con anh L giam tại nhà mình rồi gây sức ép để anh L phải thả anh X, vì bị uy hiếp, cháu bé hoảng sợ dẫn đến ngất xỉu phải nhập bệnh viện cấp cứu - vi phạm: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe

	
	Bà B – vi phạm tính mạng
	Bị anh V và bà B dùng hung khí đánh trọng thương

	
	Chị T
	Người bị hại

	
	Chị Q
	Người chứng kiến

	
	Đáp án
	B. Bà B, chị Q, anh X và chị T.
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